PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2022-2023
MÔN TOÁN LỚP 8



Bài 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức 
a) 
Rút gọn biểu thức 
b) 

Tìm để 
c) 

Tìm để 
Bài 2. (5,0 điểm)
a) 
Giải phương trình : 
b) 

Tìm giá trị để phương trình sau có nghiệm âm : 4
c) 

Cho khác 0 thỏa mãn Tính giá trị của biểu thức :


Bài 3. (3,0 điểm)
a) 


Cho thỏa mãn . Chứng minh rằng 
b) 

Tìm các số nguyên thỏa mãn 







Bài 4. (6,0 điểm) Cho tam giác nhọn, các đường cao . Gọi H là trực tâm của tam giác. Lấy là điểm đối xứng của H qua BC. Gọi lần lượt là hình chiếu của xuống và 
a) 
Chứng minh rằng 
b) 


Chứng min rằng là phân giác của và thẳng hàng
c) 


Gọi lần lượt là diện tích của các tam giác . Chứng minh rằng 


Bài 5. (2,0 điểm) Cho là các số thực dương thỏa mãn 

Tìm giá trị lớn nhất của 


ĐÁP ÁN

Bài 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức 
d) 
Rút gọn biểu thức 




Vậy với 
e) 

Tìm để 

Thực hiện phép chia , ta có : 

Để 

Ta có bảng sau : 


Đối chiếu điều kiện ta được với thì 
f) 

Tìm để 

Để 



Vì 


Kết hợp với điều kiện , vậy thì 
Bài 2. (5,0 điểm)
d) 
Giải phương trình : 





Vậy phương trình đã cho có nghiệm 

e) 

Tìm giá trị để phương trình sau có nghiệm âm : 
Ta có

 

Để phương trình đã cho có nghiệm âm thì 

Vậy với thì phương trình đã cho có nghiệm âm 

f) 

Cho khác 0 thỏa mãn Tính giá trị của biểu thức :



Ta có : 


Mà suy ra 

Nên 


. Vậy 
Bài 3. (3,0 điểm)
c) 


Cho thỏa mãn . Chứng minh rằng 


Th1 : Nếu có cùng số dư khi chia cho 3. Thì đều chia hết cho 3

Suy ra 


Mà nên 

Th2: Nếu có hai trong ba số có cùng số dư khi chia cho 3



*Giả sử thì , mà 


Suy ra nên 


Mà nên 


*khi chia 3 đều dư 1 thì 




Mà dư 1, dư 1 nên chia 3 dư 2, mà 

Suy ra dư 1

Vậy 


Mà nên 
*Th3: cả 3 số không cùng số dư khi chia cho 3



Giả sử chia 3 dư lần lượt là thì đều không chia hết cho 3


Vậy , nhưng 

Mà . Suy ra vô lý 



Vậy chứng tỏ , nếu thỏa mãn thì 
d) 

Tìm các số nguyên thỏa mãn 
Ta có :



Vì 

Vậy không có giá trị thỏa mãn 







Bài 4. (6,0 điểm) Cho tam giác nhọn, các đường cao . Gọi H là trực tâm của tam giác. Lấy là điểm đối xứng của H qua BC. Gọi lần lượt là hình chiếu của xuống và 


[image: ]
d) 
Chứng minh rằng 




Xét và có : chung, 


Nên mà chung nên :


e) 


Chứng minh rằng là phân giác của và thẳng hàng


*Ta có có 


nên 

Từ (1) và (2) suy ra 

Mà 


Chứng tỏ là phân giác của 




*Vì là phân giác trong của là phân giác trong của 





Do nên là phân giác ngoài tại đỉnh của nên 



Nên suy ra . Mà đối xứng với H qua BC nên 


Suy ra mà 

Nên (theo định lý Talet đảo)

Chứng minh tương tự ta cũng có 


Mà thẳng hàng nên suy ra thẳng hàng.
f) 


Gọi lần lượt là diện tích của các tam giác . Chứng minh rằng 
[image: ]
Đặt 




Khi đó . Ta có : 




Suy ra . Nên 


Bài 5. (2,0 điểm) Cho là các số thực dương thỏa mãn 

Tìm giá trị lớn nhất của 

Ta có : 


Đặt . Ta có : 



Mà 

[bookmark: _GoBack]Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi  
oleObject2.bin

oleObject50.bin

image45.wmf
(

)

(

)

22

10130303

xxxx

-³Þ-+>Þ->Û>


oleObject51.bin

image46.wmf
3

x

>


oleObject52.bin

image47.wmf
1

P

³


oleObject53.bin

image48.wmf
(

)

22

2

2

224

2303;1

3143

xxx

xx

xxxx

æö

+--

æöæö

+-=¹-¹-

ç÷

ç÷ç÷

++++

èøèø

èø


oleObject54.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

22

222

0

31313

22222

.0

31331

22222

.0

31313

xx

xxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

-+

+-+

æöæö

Û-+-=

ç÷ç÷

+++++

èøèø

+-++-

æöæö

Û-+-=

ç÷ç÷

+++++

èøèø

+-+-+

æöæö

Û--+=

ç÷ç÷

+++++

èøèø


image3.wmf
x

Î

¢


oleObject55.bin

image50.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2222

2

2

212322123

.0

3113

3262446

.0

3113

280

28510

.04()

1313

5100()

xxxxxxxx

xxxx

xxxxxxxx

xxxx

x

xxx

xtm

xxxx

xxVN

++--+++--+

Û=

++++

++--+++--+

Û=

++++

+=

ì

+-+

Û=ÞÞ=-

í

++++

-+=

î


oleObject56.bin

image51.wmf
4

x

=-


oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

image52.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

41440

111

241

0412

1

6

44246

4

mxmm

xxx

mx

mx

x

m

xmxmmxmx

m

=-¹Û=-Û-+=

---

---

Û=Û--=

-

-

Û--+=Û-=-Û=

-


oleObject60.bin

image53.wmf
60

6

40

4

46

6

60

4

40

m

m

m

m

m

m

m

m

m

é->

ìé>

ì

í

ê

ê

ï

-<

<

îï

ê

ê

ÛÞ<<

í

ê

ê

<

-<

ì

ï

ê

ê

í

ï

>

->

ê

ê

î

îë

ë


oleObject3.bin

oleObject61.bin

image54.wmf
46

m

<<


oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

image55.wmf
10

111

0103

10

xx

yz

yyxxyyzz

xyzxzyzxzxy

zz

xy

ì

++=

ï

ï

ï

++=Þ++=Þ+++++=-

í

ï

ï

++=

ï

î


oleObject66.bin

oleObject67.bin

image56.wmf
00

xyyzzx

xyyzzx

xyz

++

=Þ++=


image4.wmf
P

Î

¢


oleObject68.bin

image57.wmf
(

)

222222

111

00

yzxzxyxxyyzz

xyyzzx

xyzxyzyzxzxy

æö

++++=Û++++++++=

ç÷

èø


oleObject69.bin

image58.wmf
222

3321

yzxzxy

M

xyz

Þ++=Þ=-=


oleObject70.bin

image59.wmf
1

M

=


oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject4.bin

image60.wmf
,,

xyz


oleObject75.bin

image61.wmf
;;

xyyzzx

---


oleObject76.bin

image62.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3.3.327

xyyzzxxyyzzx

---Þ---

MM


oleObject77.bin

image63.wmf
(

)

(

)

(

)

xyyzzxxyz

---=++


oleObject78.bin

image64.wmf
(

)

27

xyz

++

M


oleObject79.bin

image5.wmf
x


image65.wmf
;;

xyz


oleObject80.bin

image66.wmf
3,3

xy

MM


oleObject81.bin

image67.wmf
(

)

3

xy

-

M


oleObject82.bin

image68.wmf
(

)

(

)

(

)

33

xyyzzxxyzxyzz

---=++Þ++Þ

MM


oleObject83.bin

image69.wmf
(

)

(

)

(

)

3,3,3

xyyzzx

---

MMM


oleObject84.bin

oleObject5.bin

image70.wmf
(

)

(

)

(

)

27

xyyzzx

---

M


oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

image71.wmf
,

xy


oleObject88.bin

image72.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

333

xyxyyzzxxyz

-Þ---Þ++

MMM


oleObject89.bin

image73.wmf
:3

x


oleObject90.bin

image6.wmf
1

P

³


image74.wmf
:3

y


oleObject91.bin

image75.wmf
xy

+


oleObject92.bin

image76.wmf
3

xyz

++

M


oleObject93.bin

image77.wmf
:3

z


oleObject94.bin

image78.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3,3,327

xyyzzxxyz

---Þ++

MMMM


oleObject95.bin

oleObject6.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

image79.wmf
,,

xyz


oleObject98.bin

image80.wmf
0;1;2


oleObject99.bin

image81.wmf
;;

xyyzzx

---


oleObject100.bin

image82.wmf
(

)

(

)

(

)

27

xyyzzx

---

M


oleObject101.bin

image7.wmf
22

2

2

224

230

3143

xxx

xxxx

æö

+--

æöæö

+-=

ç÷

ç÷ç÷

++++

èøèø

èø


image83.wmf
(

)

3

xyz

++

M


oleObject102.bin

image84.wmf
(

)

(

)

(

)

xyyzzxxyz

---=++


oleObject103.bin

image85.wmf
,,

xyz


oleObject104.bin

oleObject105.bin

image86.wmf
(

)

27

xyz

++

M


oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject7.bin

oleObject108.bin

image87.wmf
(

)

22222222

2

2

939

5120230

44

339

0

24

xyxyxyxxyyxyxy

xyxy

æö

++-+=Û-++-++=

ç÷

èø

æö

Û-+-+=

ç÷

èø


oleObject109.bin

image88.wmf
(

)

2

2

339

0;0;00

24

xyxyVT

æö

-³-³>Þ>

ç÷

èø


oleObject110.bin

image89.wmf
,

xy


oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

image8.wmf
m


oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

image90.emf
I

N

M

H'

H

D

F

E

A

B

C


oleObject119.bin

image91.wmf
AEB

D


oleObject120.bin

image92.wmf
AFC

D


oleObject121.bin

oleObject8.bin

image93.wmf
A

Ð


oleObject122.bin

image94.wmf
90

AEBAFC

Ð=Ð=°


oleObject123.bin

image95.wmf
(.)

AEABAEAF

AEBAFCgg

AFACABAC

DDÞ=Þ=

∽


oleObject124.bin

image96.wmf
A

Ð


oleObject125.bin

image97.wmf
(

)

(..)1

AEFABCcgcAEFABC

DDÞÐ=Ð

∽


oleObject126.bin

image9.wmf
2

4

1

m

x

=-

-


oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

image98.wmf
,

CEBCDA

DD


oleObject130.bin

image99.wmf
,90(.)

CchungCEBCDACEBCDAgg

ÐÐ=Ð=°ÞDD

∽


oleObject131.bin

image100.wmf
;

CECBCECD

Cchung

CDCACBCA

Þ=Þ=Ð


oleObject132.bin

image101.wmf
(

)

(..)2

CEDCBAcgcCEDCBA

DD®Ð=Ð

∽


oleObject9.bin

oleObject133.bin

image102.wmf
AEFCED

Ð=Ð


oleObject134.bin

image103.wmf
90;90

AEFFEBCEDBEDFEBBED

Ð+Ð=°Ð+Ð=°ÞÐ=Ð


oleObject135.bin

image104.wmf
EH


oleObject136.bin

image105.wmf
FED

Ð


oleObject137.bin

image106.wmf
EH


image10.wmf
,,

xyz


oleObject138.bin

image107.wmf
FEDEH

ÐÞ


oleObject139.bin

image108.wmf
DEI

D


oleObject140.bin

image109.wmf
HIIE

HDED

Þ=


oleObject141.bin

image110.wmf
90

HEA

Ð=°


oleObject142.bin

image111.wmf
EA


oleObject10.bin

oleObject143.bin

image112.wmf
E


oleObject144.bin

image113.wmf
EID

D


oleObject145.bin

image114.wmf
AIIE

ADED

=


oleObject146.bin

image115.wmf
HIIA

HDAD

=


oleObject147.bin

image116.wmf
'

H


image11.wmf
111

0.

xyz

++=


oleObject148.bin

image117.wmf
'

HDDH

=


oleObject149.bin

image118.wmf
'''

HIAIHIAIAH

DHADDHADAH

+

===

+


oleObject150.bin

image119.wmf
//'

'

AHAF

HFHMAB

AHAM

^Þ=


oleObject151.bin

image120.wmf
//

AIAF

FIMD

ADAM

=Þ


oleObject152.bin

image121.wmf
//

DNEI


oleObject11.bin

oleObject153.bin

image122.wmf
,,

FIE


oleObject154.bin

image123.wmf
,,

MDN


oleObject155.bin

oleObject156.bin

oleObject157.bin

oleObject158.bin

image124.emf
a-y

z

b-z

c-x

x

H

E

D

F

A

B

C


image125.wmf
,,,,,

BCaCAbABcAFxBDyCEz

======


image12.wmf
2019

222

2

xyyzzx

M

zxy

æö

=++-

ç÷

èø


oleObject159.bin

image126.wmf
(

)

(

)

(

)

123

3222

xcxyaybz

SSS

Sabc

---

=


oleObject160.bin

image127.wmf
(

)

2

2

;

24

xcxc

xcx

+-

æö

-£=

ç÷

èø


oleObject161.bin

image128.wmf
(

)

(

)

22

;

44

ab

yayzbz

-£-£


oleObject162.bin

image129.wmf
(

)

(

)

(

)

222

222

64

xcxyayzbz

abc

abc

---

£


oleObject163.bin

oleObject164.bin

oleObject12.bin

oleObject165.bin

oleObject166.bin

oleObject167.bin

image130.wmf
(

)

(

)

(

)

2

22

1.12

ababababababab

++=+Û++=+-


oleObject168.bin

image131.wmf
2

,,4

SabPabSP

=+=³


oleObject169.bin

image132.wmf
(

)

2

12

SPSP

+=-


oleObject170.bin

image133.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

33

33

33

22

326

3

3

3

3

11

333

3.:1

35

3

ababab

ab

A

ab

abab

SSPSSS

SS

PSS

S

+-+

+

=+==

æö

-+

æöæö

==-==+

ç÷

ç÷ç÷

+

èøèø

+

èø


image13.wmf
,,

xyz


oleObject171.bin

image134.wmf
(

)

222

2

22

411316

434

SSS

SPPSA

S

³Þ£Û£Û³Þ£+=

+


oleObject172.bin

image135.wmf
(

)

2

2

1

1

1

2

4

4

ab

S

ab

SP

abab

+=

ì

=

ì

ï

ÛÛ==

íí

=

+=

ï

î

î


oleObject173.bin

oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

(

)

(

)

xyyzzxxyz

---=++


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

27

xyz

++

M


oleObject15.bin

image16.wmf
,

xy


oleObject16.bin

image17.wmf
2222

5120

xyxyxy

++-+=


oleObject17.bin

image18.wmf
ABC


oleObject18.bin

image19.wmf
,,

ADBECF


oleObject19.bin

image20.wmf
'

H


oleObject20.bin

image21.wmf
,

MN


oleObject21.bin

image22.wmf
'

H


oleObject22.bin

image23.wmf
AB


oleObject23.bin

image24.wmf
AC


oleObject24.bin

image25.wmf
AEFABC

Ð=Ð


oleObject25.bin

image26.wmf
EH


oleObject26.bin

image27.wmf
FED

Ð


oleObject27.bin

image28.wmf
,,

MDN


oleObject28.bin

image29.wmf
123

,,,

SSSS


oleObject29.bin

image30.wmf
,,,

ABCAEFBDFCDE


oleObject30.bin

image31.wmf
123

3

..

1

64

SSS

S

£


oleObject31.bin

image32.wmf
,,

abc


image1.wmf
22

293211

:

56231

xxxx

P

xxxxxx

-+--

æö

=--

ç÷

-+---+

èø


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

22

1.

ababab

++=+


oleObject33.bin

image34.wmf
33

11

A

ab

=+


oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

222

2

2222

293211

:1,2,3

56231

2933212

12992521

:.

231231

12

32111

..

2312313

xxxx

Pxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xx

xxxxxxxx

xxxxxxx

-+--

æö

=--¹¹¹

ç÷

-+---+

èø

--+-+--

---++-+-+

==

---+---

--

-+-+-+-+

===

-------


oleObject37.bin

image36.wmf
2

1

3

xx

P

x

-+

=

-


oleObject1.bin

oleObject38.bin

image37.wmf
1,2,3

xxx

¹¹¹


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image38.wmf
2

17

2

33

xx

Px

xx

-+

==++

--


oleObject42.bin

image39.wmf
(

)

{

}

7

,3(7)1;7

3

PxxU

x

ÎÎÞÎÞ-Î=±±

-

¢¢¢


oleObject43.bin

image40.wmf
37117

42410

x

x

---

-


image2.wmf
P


oleObject44.bin

image41.wmf
{

}

4;10

x

Î±


oleObject45.bin

image42.wmf
P

Î

¢


oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

image43.wmf
22

11

1110

33

xxxx

P

xx

-+-+

³Þ³Û-³

--


oleObject49.bin

image44.wmf
(

)

2

22

13

1324

000

333

x

xxxxx

xxx

-+

-+-+-+

Û³Û³Û³

---


